	Tên gọi
	ĐOÀN KẾT

	Loại tiền
	rúp

	Số tiền gửi tối thiểu
	15 000 RUB

	Kỳ hạn
	181, 395 ngày

	Lãi suất
	trong trường hợp không có giao dịch chi tiêu trong suốt kỳ hạn tiền gửi
	Quy định bởi Ngân hàng 

	
	trong trường hợp có giao dịch chi tiêu trong suốt kỳ hạn tiền gửi
	Quy định bởi Ngân hàng

	Số tiền gửi tối thiểu
	15 000 RUB

	Nạp thêm tiền
	90 ngày đầu tiên 

	Số tiền nạp thêm tối thiểu
	Không giới hạn

	Cách tính lãi suất
	Lãi suất được tính hàng tháng vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tính từ ngày sau ngày nạp tiền vào tài khoản tiền gửi cho đến ngày thanh toán theo số tiền trong tài khoản tiền gửi vào đầu ngày giao dịch.

	Quay vòng gốc
	Không khả dụng

	Thanh toán lãi suất
	Lãi suất cuối kỳ hạn được chuyển vào tài khoản của Người gửi vào ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi bằng loại tiền của gói tiền gửi.

	Rút một phần số tiền gửi
	Trong suốt kỳ hạn hợp đồng tiền gửi, Người gửi có thể rút (chuyển) một phần số tiền gửi với điều kiện giữ đủ số tiền gửi tối thiểu.

	Chấm dứt sớm
	Theo lãi suất “Không kỳ hạn”

	Tự động gia hạn
	Không khả dụng


